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Stt Mã SV Họ và Tên  Ngày sinh Tên lớp Ghi chú 
1 4087897 Lê Đức Anh 19/07/1990 TS0813T1  
2 3083227 Trần Hoàng Chiến 6/5/1989 TS0813T1  
3 3083024 Nguyễn Đại Dương 3/8/1990 TS0813T1  
4 1087169 Phạm Nguyễn Duy 13/09/1990 TS0813T1  
5 3083027 Lê Thị Hồng Gẩm 25/08/1990 TS0813T1  
6 2087367 Nguyễn Lê Nhật Khoa 26/09/1990 TS0813T1  
7 3082944 Trương Thành Lâm 18/09/1990 TS0813T1  
8 3087582 Nguyễn Minh Linl 10/2/1989 TS0813T1  
9 3087608 Lâm Tiên Mai 9/10/1990 TS0813T1  
10 1087185 Nguyễn Thị Mãi 20/07/1987 TS0813T1  
11 4087941 Nguyễn Thị Thu Ngân 22/07/1990 TS0813T1  
12 1080871 Quãng Trọng Phát 16/03/1990 TS0813T1  
13 3083060 Nguyễn Thị Phi 1988 TS0813T1  
14 3088311 Nguyễn Nhật Minh Quang 21/02/1990 TS0813T1  
15 3083287 Bùi Quang Thắng 22/02/1990 TS0813T1  
16 4087991 Võ Thị Ý Thư 9/1/1990 TS0813T1  
17 3083293 Huỳnh Lê Ngọc Thu Trâm 12/8/1990 TS0813T1  
18 4088001 Nguyễn Minh Trí 28/08/1989 TS0813T1  
19 3083294 Ngô Thị Mộng Trinh 8/9/1990 TS0813T1  
20 3083101 Đặng Diễm Tường 20/10/1990 TS0813T1  
21 4088011 Huỳnh Phước Vinh 7/9/1990 TS0813T1  
22 3083299 Võ Hùng Vương 27/01/1990 TS0813T1  
23 4088015 Phạm Hoàng Yến 23/07/1990 TS0813T1  
24 3087599 Trần Hữu Tính 3/4/1990 TS0813T1  

 
Cần thơ, ngày …tháng …năm 20…. 

 
 
 


